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Phụ lục 

(Suy nghĩ của trẻ em) 

Trẻ em chúng con cảm thấy vui khi ý kiến và suy nghĩ của mình được lắng 

nghe và đón nhận. Chúng con mong muốn xây dựng một thành phố nơi những 

nguyện vọng sau đây được thực hiện: 

•  Muốn được bảo vệ tính mạng và trưởng thành theo cách của riêng mình. 

•  Muốn người lớn tiếp nhận và xem xét một cách nghiêm túc các ý kiến và 

suy nghĩ của chúng con, dù có sai thì cũng đừng chỉ phủ nhận, mà hãy lắng 



nghe lý do một cách đầy đủ. Muốn cùng được trao đổi ý kiến với nhau và 

cũng muốn nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người lớn. 

•  Muốn được học theo khả năng nhịp độ của bản thân. 

•  Muốn được sinh hoạt thoải mái ở trường và trong cộng đồng. 

•  Muốn được vui chơi, tận hưởng, nghỉ ngơi, vui mừng, học tập và trải 

nghiệm một cách an toàn, yên tâm. 

•  Muốn xã hội không có bắt nạt, bạo lực, phân biệt đối xử, ngược đãi, thiên 

vị hay chênh lệch về điều kiện sống, để chúng con có thể sống thoải mái. 

•  Muốn có nơi an toàn để phát huy sở trường, thư giãn hoặc ở cùng bạn bè. 

 

(Thông điệp gửi người lớn) 

Kính gửi các bậc người lớn, chúng con biết ơn vì sự quan tâm và bảo vệ mà 

người lớn luôn dành cho. Để được sống hạnh phúc hơn, chúng con mong 

người lớn hứa những điều sau: 

•  Chúng con có nhiều cá tính khác nhau. Cho dù chúng con như thế nào 

cũng mong được người lớn chấp nhận và tôn trọng. 

•  Chúng con có thể tự suy nghĩ và bày tỏ ý kiến như người lớn. Nhưng xin 

hãy cho chúng con thời gian suy nghĩ. Và khi nghe ý kiến của chúng con, 

mong người lớn mỉm cười đón nhận. Không cần nghe tất cả, nhưng những 

điều quan trọng xin hãy lắng nghe. Và khi không thể chấp nhận, xin hãy giải 

thích lý do. 



•  Xin hãy tạo môi trường để chúng con được học tập, giáo dục một cách dễ 

hiểu, thú vị và được sinh hoạt thật thoải mái. Chúng con cũng mong muốn có 

môi trường học tập thuận lợi ngay cả ngoài phạm vi nhà trường. 

•  Xin hiểu rằng chúng con cũng cần thời gian làm điều mình thích hoặc ở 

một mình để thư giãn. Không chỉ người lớn mà trẻ em chúng con cũng vậy. 

•  Dù chúng con chọn con đường nào, xin hãy công nhận và hỗ trợ phù hợp 

với từng người. Dù thất bại thì đối với chúng con đó cũng là kinh nghiệm quý 

báu. 

•  Xin đừng bắt nạt, phân biệt đối xử hay ngược đãi chúng con. Và khi 

chúng con gặp đau khổ hay khó khăn, xin đừng bỏ qua những tín hiệu cầu cứu 

mà hãy kịp thời giúp đỡ chúng con. 

•  Xin hãy giải thích những việc người lớn đã suy nghĩ và thực hiện cho 

chúng con theo cách mà chúng con cũng có thể hiểu được.  

•  Tất cả chúng con đều có quyền trẻ em. Chúng con mong mọi người đều 

hiểu về quyền trẻ em. Đây là vấn đề quan trọng không chỉ liên quan đến trẻ 

em hay chỉ người lớn, mà liên quan đến cả hai. 

•  Thời đại của người lớn và thời đại của trẻ em khác nhau. Xin đừng áp đặt 

ý kiến, mà hãy cùng suy nghĩ điều tốt nhất cho trẻ em. 

 

(Quyết tâm của thành phố và người lớn) 

Quy định này được xây dựng cùng với trẻ em thông qua “Hoạt động lắng 

nghe tiếng nói trẻ em”. 



Những suy nghĩ và mong muốn mà trẻ em chia sẻ là những báu vật không 

thể thay thế. Chúng tôi,thành phố và người lớn xin khắc ghi những tiếng nói 

quý báu ấy trong tim và quyết tâm đồng hành cùng trẻ em. 

Mọi trẻ em đều là chủ thể của quyền được sống trong hiện tại và là một 

thành viên của cộng đồng địa phương. Mỗi trẻ em đều là một sự hiện diện 

quan trọng, có thể sống đúng với bản thân và là chính mình. 

Chúng tôi,thành phố và người lớn cam kết sẽ thực hiện những điều sau đây 

để bảo đảm quyền trẻ em. 

•  Chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường nơi trẻ em có thể sống và trưởng 

thành một cách an tâm, không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào. 

•  Chúng tôi lắng nghe một cách chân thành và tôn trọng ý kiến, suy nghĩ 

và cảm xúc của trẻ em. 

•  Chúng tôi hiểu rõ về quyền của trẻ em và đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên 

hàng đầu. 

•  Chúng tôi cố gắng để trẻ em có thể yên tâm tìm đến tư vấn khi gặp khó 

khăn.. 

•  Chúng tôi trân trọng cá tính riêng của từng trẻ em. 

•  Toàn bộ thành phố sẽ cùng nhau bảo vệ và hỗ trợ trẻ em. 

Dựa trên Hiến pháp Nhật Bản, Công ước Quyền Trẻ em và Luật Cơ bản về 

Trẻ em, chúng tôi ban hành quy định này. Cùng với trẻ em và toàn thành phố, 

chúng tôi thúc đẩy xây dựng thành phố bảo đảm quyền của trẻ em. Nhằm 

hướng tới việc hiện thực hóa một thành phố nơi tất cả mọi trẻ em hôm nay và 

mai sau được tôn trọng như chủ thể quyền, sống đúng với bản thân, an toàn và 

hạnh phúc. 



 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

(Mục đích)  

Điều 1 

Quy định này nhằm mục đích, vì tất cả trẻ em của hiện tại và tương lai, cùng 

với trẻ em, thúc đẩy việc xây dựng một thành phố bảo đảm quyền trẻ em bằng 

cách mọi người tôn trọng quyền của nhau trong toàn thành phố. Qua đó, 

hướng tới việc xây dựng một thành phố nơi trẻ em được tôn trọng như chủ thể 

của quyền, và có thể sống đúng với bản thân, an tâm và hạnh phúc.  

 

(Định nghĩa) 

  Điều 2 

Trong Quy định này, ý nghĩa của các thuật ngữ được liệt kê dưới đây được 

xác định theo từng mục tương ứng: 

1. “Trẻ em”: người dưới 18 tuổi cư trú, học tập, làm việc hoặc hoạt động 

trong thành phố, hoặc người được xem là phù hợp để được công nhận quyền 

tương đương. 

2. “Người giám hộ”: cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi hoặc người thay thế cha mẹ 

nuôi dưỡng trẻ. 

3. “Cư dân” là những người thuộc diện sau: 

•  Người sinh sống, học tập hoặc làm việc trong thành phố 



•  Cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức kinh doanh trong thành phố (sau đây 

gọi là “người kinh doanh”). 

•  Cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức hoạt động trong thành phố 

4. “Cơ sở chăm sóc và giáo dục”: cá nhân, pháp nhân hoặc đoàn thể vận 

hành các cơ sở như nhà trẻ, mẫu giáo, cơ sở trông giữ trẻ được thành phố 

công nhận, trường học các cơ sở khác nơi trẻ em được nuôi dưỡng, học tập 

hoặc tham gia hoạt động; hoặc cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ trẻ em học tập và phát triển trong thành phố. 

 

(Nguyên tắc cơ bản)  

Điều 3 

Việc bảo đảm quyền trẻ em được thực hiện trên các nguyên tắc cơ bản sau 

đây 

1. Trẻ em là chủ thể quyền, được sống đúng với bản thân và không bị phân 

biệt đối xử vì bất cứ lí do gì. 

2. Trẻ em được an tâm sống và phát triển trong môi trường an toàn. 

3. Trẻ em có quyền được lắng nghe ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc của mình, 

(sau đây gọi là “ý kiến, v.v.”) được bày tỏ và được tôn trọng ý kiến đó. 

4. Quyền trẻ em phải được hiểu, tôn trọng và lợi ích tốt nhất của trẻ em phải 

được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định liên quan đến trẻ. 

 

 

 



CHƯƠNG II 

QUYỀN CỦA TRẺ EM 

(Bảo đảm quyền trẻ em)  

Điều 4 

1. Trẻ em, dựa trên Hiến pháp Nhật Bản, Công ước về Quyền Trẻ em ( Công 

ước số 2 năm 1994, sau đây gọi là “Công ước về Quyền Trẻ em”) và Luật Cơ 

bản về Trẻ em (Luật số 77 năm 2022), được bảo đảm tất cả các quyền với tư 

cách là chủ thể quyền. 

2. Thành phố sẽ tập trung thúc đẩy việc bảo đảm các quyền của trẻ em được 

liệt kê dưới đây: 

(1) Quyền không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào 

(2) Quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực 

(3) Quyền được lắng nghe, bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến 

(4) Quyền tham gia vào những vấn đề liên quan đến bản thân 

(5) Quyền được sống và phát triển trong sự an tâm 

(6) Quyền được sống đúng với bản thân 

(7) Quyền được kết nối với xã hội và cùng chung sống 

(8) Quyền được nghỉ ngơi và vui chơi 

(9) Quyền được học tập 

(10) Quyền được tư vấn 

(11) Quyền được nhận hỗ trợ cần thiết 

 



CHƯƠNG III 

TRÁCH NHIỆM VÀ VAI TRÒ ĐỂ BẢO ĐẢM QUYỀN TRẺ EM 

 

(Trách nhiệm chung)  

 Điều 5 

1. Thành phố, người giám hộ, cư dân, cũng như các cơ sở chăm sóc và giáo 

dục, phải biết, hiểu, tôn trọng và bảo đảm quyền trẻ em. 

2. Thành phố, người giám hộ, cư dân, cùng các cơ sở chăm sóc và giáo dục 

phải lắng nghe ý kiến của trẻ, tôn trọng ý kiến đó phù hợp với độ tuổi, mức độ 

phát triển và hoàn cảnh của trẻ, và đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu. 

3. Mọi người không được thực hiện hành vi bắt nạt, phân biệt đối xử, ngược 

đãi, trừng phạt thân thể, giáo dục không phù hợp, bạo lực tình dục, bóc lột 

kinh tế hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm quyền trẻ em nào (sau đây gọi là “xâm 

phạm quyền trẻ em”). 

4. Thành phố, người giám hộ, cư dân, cùng các cơ sở chăm sóc và giáo dục 

phải cùng nhau bảo vệ và hỗ trợ trẻ em để trẻ có thể sống và phát triển trong 

sự an tâm. 

 

(Trách nhiệm của Thành phố)  

Điều 6 

1. Thành phố có trách nhiệm thực hiện toàn diện các chính sách liên quan 

đến trẻ em, hợp tác và phối hợp với người giám hộ, cư dân và các cơ sở chăm 

sóc và giáo dục để thúc đẩy xây dựng thành phố bảo đảm quyền trẻ em. 



2. Thành phố sẽ hợp tác với các cơ quan liên quan để phòng ngừa và cứu trợ 

các trường hợp xâm phạm quyền trẻ em. 

3. Thành phố sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết để người giám hộ, cư dân và các 

cơ sở chăm sóc và giáo dục có thể làm tốt vai trò của mình. 

 

(Vai trò của người giám hộ)  

Điều 7 

1. Người giám hộ, nhận thức được trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng 

trẻ, phải hiểu và tôn trọng quyền trẻ em, đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng 

đầu và cùng trẻ xây dựng môi trường để trẻ sống an tâm. 

2. Người giám hộ có thể trao đổi hoặc yêu cầu hỗ trợ từ thành phố, các cơ sở 

chăm sóc và giáo dục và các cơ quan liên quan về những lo lắng hoặc khó 

khăn liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ, chăm sóc trẻ hoặc các vấn đề trong 

gia đình. 

3. Người giám hộ sẽ phối hợp với thành phố, cư dân và các cơ sở chăm sóc 

và giáo dục để cùng suy nghĩ và thúc đẩy xây dựng thành phố bảo đảm quyền 

trẻ em. 

 

(Vai trò của cư dân thành phố)  

 Điều 8 

1. Cư dân thành phố phải nỗ lực hợp tác trong việc thúc đẩy xây dựng thành 

phố bảo đảm quyền trẻ em. 



2. Người kinh doanh phải nỗ lực bảo đảm môi trường để nhân viên có thể 

cân bằng giữa công việc và chăm sóc trẻ, đồng thời bảo đảm quyền trẻ em. 

 

(Vai trò của cơ sở chăm sóc và giáo dục)  

Điều 9 

1. Các cơ sở chăm sóc và giáo dục thông qua học tập, trải nghiệm và vui 

chơi phải bảo đảm môi trường và cơ hội để trẻ có thể sống là chính mình và 

trưởng thành một cách an tâm 

2. Các cơ sở chăm sóc và giáo dục phải hợp tác và phối hợp với thành phố, 

người giám hộ và công dân để thúc đẩy xây dựng thành phố bảo đảm quyền 

trẻ em. 

3. Các cơ sở chăm sóc và giáo dục phải hợp tác với các cơ quan liên quan để 

phòng ngừa và cứu trợ các trường hợp xâm phạm quyền trẻ em. 

 

 

CHƯƠNG IV 

THÚC ĐẨY XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẢO ĐẢM QUYỀN TRẺ EM 

 

(Phổ biến và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em)  

Điều 10 

1. Trẻ em có thể tìm hiểu về Công ước Quyền Trẻ em và quy định này. 



2. Thành phố sẽ tích cực phổ biến và nâng cao nhận thức về Công ước 

Quyền Trẻ em và quy định này để trẻ em, người giám hộ, công dân, các cơ sở 

chăm sóc và giáo dục và nhân viên thành phố có thể hiểu và quan tâm đến 

quyền trẻ em. 

3. Thành phố sẽ tạo ra nhiều cơ hội để trẻ em học về quyền trẻ em. 

4. Thành phố sẽ tạo ra nhiều cơ hội để người giám hộ, cư dân, các cơ sở 

chăm sóc và giáo dục và nhân viên thành phố tìm hiểu về quyền trẻ em. 

5. Thành phố sẽ quy định “Ngày Quyền Trẻ em Thành phố Tondabayashi” 

để trẻ em, người giám hộ, cư dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục có thể 

nâng cao hiểu biết và quan tâm về quyền trẻ em. 

6. Ngày Quyền Trẻ em Thành phố Tondabayashi là ngày 20 tháng 11. 

 

(Phòng ngừa và cứu trợ xâm phạm quyền trẻ em)  

 Điều 11 

1. Trẻ em, khi bị xâm phạm quyền hoặc có nguy cơ bị xâm phạm quyền, có 

thể nhận được hỗ trợ cần thiết. 

2. Thành phố, người giám hộ, cư dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục phải 

nỗ lực phòng ngừa và phát hiện sớm các trường hợp xâm phạm quyền trẻ em. 

3. Thành phố và các cơ sở chăm sóc và giáo dục sẽ phối hợp với các cơ quan 

liên quan để cung cấp hỗ trợ cần thiết nhằm cứu trợ trẻ em bị xâm phạm 

quyền một cách thích hợp và nhanh chóng. 

4. Thành phố và các cơ sở chăm sóc và giáo dục sẽ tạo cơ hội để nhân viên 

học các kiến thức cần thiết nhằm thực hiện hỗ trợ nêu trên. 



 

(Bày tỏ ý kiến và sự tham gia của trẻ em)  

 Điều 12 

1. Trẻ em có thể tự do bày tỏ ý kiến và tham gia vào những vấn đề liên quan 

đến bản thân. 

2. Trẻ em có quyền tiếp nhận thông tin cần thiết để bày tỏ ý kiến và nhận hỗ 

trợ để hình thành ý kiến của mình. 

3. Thành phố, người giám hộ, cư dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục 

không được ép buộc trẻ bày tỏ ý kiến hoặc đối xử bất lợi vì trẻ đã bày tỏ ý 

kiến. 

4. Thành phố sẽ tạo cơ hội để trẻ bày tỏ ý kiến về các vấn đề liên quan đến 

trẻ. 

5. Khi xây dựng các chính sách liên quan đến trẻ hoặc đánh giá kết quả thực 

hiện các chính sách đó, thành phố sẽ lắng nghe ý kiến của trẻ và tạo cơ hội để 

trẻ bày tỏ ý kiến hoặc tham gia. 

6. Khi tạo cơ hội nêu trên, thành phố sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác 

nhau phù hợp với độ tuổi, sự phát triển và hoàn cảnh của trẻ. 

7. Thành phố sẽ tôn trọng ý kiến của trẻ và nỗ lực phản ánh vào các chính 

sách liên quan đến trẻ. 

8. Thành phố sẽ tạo cơ hội để phản hồi cho trẻ về ý kiến mà trẻ đã bày tỏ. 

9. Người giám hộ, công dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục phải nỗ lực 

tạo cơ hội để trẻ bày tỏ ý kiến về các vấn đề liên quan đến trẻ. 

 



(Tư vấn cho trẻ em)  

 Điều 13 

1. Trẻ em có thể dễ dàng trao đổi về những phiền muội, khó khăn hoặc ý 

kiến của mình. 

2. Thành phố sẽ tạo cơ hội để trẻ có thể dễ dàng và an tâm trao đổi. 

3. Thành phố, người giám hộ, cư dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục phải 

nỗ lực tạo môi trường để trẻ có thể dễ dàng và an tâm trao đổi. 

4. Người tiếp nhận tư vấn từ trẻ phải giữ bí mật về nội dung tư vấn, trừ 

trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền hoặc cứu trợ trẻ em. 

 

(Thúc đẩy các chính sách bảo đảm quyền trẻ em) 

Điều 14 

1. Thành phố để mọi trẻ em không bị bỏ lại phía sau, quyền lợi của trẻ được 

bảo đảm và trẻ không bị cô lập khỏi xã hội, sẽ thúc đẩy các biện pháp phòng 

ngừa và xóa bỏ tình trạng nghèo đói của trẻ em. 

2. Thành phố sẽ thúc đẩy việc tạo ra nhiều nơi chốn để trẻ vui chơi, nghỉ 

ngơi, học tập và sống đúng với bản thân trong sự an tâm. 

3. Thành phố sẽ thúc đẩy việc tạo ra môi trường học tập đa dạng để trẻ có 

thể học theo cách mà trẻ mong muốn, phù hợp với tình trạng thể chất, tinh 

thần và hoàn cảnh của từng trẻ. 

4. Thành phố sẽ cung cấp hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh của từng trẻ. 

5. Thành phố sẽ cung cấp hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình để 

người giám hộ có thể bảo đảm quyền trẻ em. 



6. Thành phố sẽ hợp tác với cư dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục, đồng 

thời hỗ trợ các hoạt động nhằm bảo đảm quyền trẻ em. 

 

 

CHƯƠNG V 

BẢO VỆ VÀ CỨU TRỢ QUYỀN TRẺ EM 

 

(Thành lập Ủy ban Bảo vệ Quyền Trẻ em Thành phố Tondabayashi) 

  Điều 15 

1. Để bảo vệ quyền trẻ em, phòng ngừa và cứu trợ các trường hợp xâm phạm 

quyền, thành phố sẽ thành lập “Ủy ban Bảo vệ Quyền Trẻ em Thành phố 

Tondabayashi” (sau đây gọi là “Ủy ban bảo vệ”) với tư cách là cơ quan trực 

thuộc Thị trưởng. 

2. Ủy ban bảo vệ, dựa trên Điều 3, sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau liên quan 

đến bảo vệ quyền trẻ em, phòng ngừa và cứu trợ xâm phạm quyền: 

(1) Tiếp nhận tư vấn và cung cấp hỗ trợ cần thiết 

(2) Tiến hành điều tra hoặc điều chỉnh theo yêu cầu hoặc theo phán đoán của 

Ủy ban bảo vệ 

(3) Khi xét thấy cần thiết dựa trên kết quả điều tra hoặc điều chỉnh, Ủy ban 

bảo vệ có thể đưa ra khuyến nghị, ý kiến hoặc yêu cầu đối với các bên liên 

quan 

(4) Đề xuất ý kiến với thành phố về việc cải thiện chế độ 



(5) Thực hiện phổ biến và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và hoạt động 

Ủy ban bảo vệ. 

3. Ủy ban bảo vệ được tổ chức gồm không quá 3 ủy viên. 

4. Ủy viên bảo vệ được Thị trưởng bổ nhiệm từ những người đáp ứng các 

điều kiện sau: 

(1) Có kiến thức và hiểu biết về quyền trẻ em 

(2) Không có bất kì lợi ích nào liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của 

Ủy ban Bảo vệ được quy định tại các mục của khoản 2 (sau đây gọi là “nhiệm 

vụ của Ủy ban Bảo vệ”). 

5. Nhiệm kỳ của ủy viên là 3 năm kể từ ngày bổ nhiệm và có thể tái bổ 

nhiệm. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ủy viên bổ sung sẽ bằng thời gian còn lại của 

người tiền nhiệm. 

6. Khi Thị trưởng nhận thấy ủy viên không thể thực hiện nhiệm vụ do vấn đề 

về thể chất hoặc tinh thần, hoặc khi ủy viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ công 

vụ hoặc các hành vi không phù hợp khác, Thị trưởng có thể bãi nhiệm người 

đó.. 

7. Khi thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Bảo vệ, ủy viên phải tuân thủ các quy 

định sau: 

(1) Với tư cách là người bảo vệ quyền trẻ em, phải lắng nghe ý kiến của trẻ 

và nỗ lực bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ 

(2) Phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan để thực hiện nhiệm vụ 

suôn sẻ 

(3) Không tiết lộ bí mật biết được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quy 

định này vẫn áp dụng sau khi rời chức vụ 



8. Ủy ban bảo vệ có một chủ tịch, được bầu từ các ủy viên. 

9. Chủ tịch điều hành công việc và đại diện cho Ủy ban bảo vệ. 

10. Khi Chủ tịch không thể thực hiện nhiệm vụ hoặc vị trí Chủ tịch bị 

khuyết, ủy viên được Chủ tịch chỉ định trước sẽ thực hiện nhiệm vụ thay thế. 

11. Thành phố phải tôn trọng tính độc lập của Ủy ban bảo vệ. 

12. Thành phố phải tích cực hợp tác với Ủy ban bảo vệ trong việc thực hiện 

nhiệm vụ. 

13. Người giám hộ, cư dân và các cơ sở chăm sóc và giáo dục phải nỗ lực 

hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban bảo vệ. 

14. Khi thành phố nhận được khuyến nghị, ý kiến hoặc yêu cầu theo quy 

định tại khoản 2 mục 3 hoặc mục 4 từ Ủy ban Bảo vệ, thành phố sẽ tôn trọng 

và thực hiện các biện pháp cần thiết. 

15. Ủy ban bảo vệ phải báo cáo tình hình hoạt động hàng năm cho công 

chúng và Thị trưởng, và Thị trưởng sẽ có trách nhiệm công bố các báo cáo đó. 

 

(Chuyên viên tư vấn – điều tra)  

 Điều 16 

1. Thị trưởng, để hỗ trợ Ủy ban bảo vệ thực hiện nhiệm vụ suôn sẻ, sẽ bổ 

nhiệm chuyên viên tư vấn – điều tra liên quan đến quyền trẻ em (sau đây gọi 

là “chuyên viên tư vấn – điều tra”)  

2.Chuyên viên tư vấn – điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bảo vệ và 

hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban bảo vệ. 

 



 

CHƯƠNG VI 

THÚC ĐẨY THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 

(Kế hoạch)  

 Điều 17 

1. Thành phố sẽ lập kế hoạch tổng thể để thúc đẩy các chính sách liên quan 

đến trẻ em (sau đây gọi là “Kế hoạch vì trẻ em”). 

2. Kế hoạch vì trẻ em là kế hoạch về các chính sách trẻ em được lập theo 

Điều 10, Khoản 2 của Luật Cơ bản về Trẻ em. 

3. Khi lập Kế hoạch vì trẻ em, thành phố sẽ lắng nghe ý kiến của trẻ theo 

Điều 12, Khoản 5 và tạo cơ hội để trẻ bày tỏ ý kiến hoặc tham gia. 

4. Kế hoạch về trẻ em sẽ quy định các nội dung cần thiết để thúc đẩy thực 

hiện quy định này. 

5. Để thúc đẩy thực hiện quy định này, thành phố tiến hành khảo sát 

một cách định kỳ tình hình của trẻ em và công bố kết quả khảo sát 

đó.  

 

(Đánh giá và kiểm chứng)  

Điều 18 

1. Thành phố sẽ tiến hành đánh giá và kiểm chứng tình hình thực hiện Kế 

hoạch vì trẻ em. 



2.Khi đánh giá và kiểm chứng, thành phố sẽ tham khảo ý kiến của Hội đồng 

Trẻ em – Nuôi dạy trẻ Thành phố Tondabayashi theo Quy định số 29 năm 

2013 và lắng nghe ý kiến của họ. 

3. Khi đánh giá và kiểm chứng, thành phố sẽ lắng nghe ý kiến của trẻ theo 

quy đinh của Điều 12, Khoản 5 và tạo cơ hội để trẻ bày tỏ ý kiến hoặc tham 

gia. 

4. Thành phố sẽ công bố kết quả đánh giá và kiểm chứng, đồng thời cải thiện 

khi cần thiết. 

 

(Phối hợp với các cơ quan liên quan và sự thống nhất với các chính sách 

– kế hoạch)  

 Điều 19 

1. Thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để các chính sách bảo 

đảm quyền trẻ em được thực hiện một cách phù hợp và suôn sẻ. 

2. Khi thúc đẩy các chính sách và lập kế hoạch liên quan đến trẻ em, thành 

phố sẽ bảo đảm sự thống nhất với quy định này để quyền trẻ em được bảo 

đảm một cách phù hợp và suôn sẻ. 

 

CHƯƠNG VII 

QUY ĐỊNH KHÁC 

(Ủy quyền)  

 Điều 20 



Ngoài những gì được định ra trong quy định này, các vấn đề cần thiết liên 

quan đến việc thi hành quy định sẽ do Thị trưởng quy định riêng. 

 

PHỤ LỤC 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 (Reiwa năm thứ 8). 

Tuy nhiên, các quy định trong Chương 5 sẽ có hiệu lực từ ngày được quy 

định trong thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày ban hành. 

 

 


